SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 KỲ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT            
             BÌNH ĐỊNH                                                                                   NĂM HỌC 2023-2024
            Đề chính thức                              Môn thi: NGỮ VĂN
                                                                  Ngày thi: 05/06/2023
                                                                  Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Phần I (4.0 điểm)
	Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
	Có nên xem thường những điều nhỏ bé tron cuộc sống? Nó chỉ là một chút ko đáng quan tâm? Không đâu bạn?
	Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
	Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm.
	Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thể giới những nụ cười tươi tắn nhất.
	Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
	Một chút ôm siết ân càn có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
	Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm tối không còn tối nữa.
	Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
	Một chút giấc mơ giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
	Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến những thành công.
	Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kì diệu thay có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống chúng ta.
                                                                                   (Một chút trong cuộc sống, Hồng Hạnh dịch
Theo Cửa sổ tâm hồn, nhiều tác giả, NXB Trẻ 2013, tr.142-143)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Theo tác giả một chút những điều nhỏ bé mang đến cho chúng ta điều gì?
Câu 3. Nêu tác dụng của phép điệp ngữ “Một chút” được sử dụng trong văn bảng trên.
Câu 4. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-15 dòng) trình bày suy nghĩ về giá trị của những điều nhỏ bé kì diệu trong cuộc sống.
Phần II (6,0 điểm)
	Cảm nhận của em về vẻ đẹp của người đồng mình trong đoạn thơ sau:
Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
                                                                               (Trích Nói với con – Y Phương, Ngữ văn 9, tập 2
NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.72-73)
Qua những lời người cha nói với con, em hãy nêu trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.

--------- HẾT ---------
HƯỚNG DẪN CHẤM (Đề chính thức)
Môn thi: NGỮ VĂN
(gồm có 03 trang)
I.YÊU CẦU CHUNG
1. Có kiến thức văn học và xã hội đúng đắn, sâu rộng; kĩ năng làm văn tốt: bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, giàu hình ảnh và sức gợi cảm, ít mắc lỗi về chính tả, ngữ pháp...
2. Đáp ứng yêu cầu đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, hướng dẫn chấm thi chỉ nêu một số nội dung cơ bản, định tính chứ không định lượng. Giám khảo cần hết sức linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm, không chỉ đánh giá kiến thức và kĩ năng mà còn chú ý đến thái độ, cảm xúc, tình cảm của người viết. Cần khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo riêng trong nội dung và hình thức bài làm. Chấp nhận các kiến giải khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lí, có sức thuyết phục.
3. Tổng điểm của toàn bài là 10,0 điểm, cho lẻ đến 0,25 điểm. Hướng dẫn chấm cho từng câu, từng ý trên cơ sở đó giám khảo có thể thống nhất định ra các thang điểm cụ thể khác.
II.YÊU CẦU CỤ THỂ
	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	
	Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu: 
	4.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời ghi: 0 điểm
	0.5

	
	2
	Theo tác giả một chút những điều nhỏ bé có thể  mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống chúng ta.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời ghi: 0 điểm
	0.5

	
	3
	Tác dụng của phép điệp ngữ: Một chút
- Nhấn mạnh những điều tưởng như nhỏ bé, không đáng quan tâm nhưng giá trị nó mang lại thì rất lớn.
Gợi hình ảnh, tăng giá trị biểu cảm, tạo sự cân đối nhịp nhàng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 1 tác dụng của phép điệp ngữ: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được 1 tác dụng của phép điệp ngữ nhưng chưa đầy đủ:0,25 điểm
	1.0

	
	4
	Viết một đoạn văn (khoảng 10-15 dòng) trình bày suy nghĩ về giá trị của những điều nhỏ bé kì diệu trong cuộc sống.
	2.0

	
	
	* Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25


	
	
	* Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Học sinh thể hiện được suy nghĩ chân thành, sâu sắc về giá trị của những điều nhỏ bé kì diệu trong cuộc sống
	0.25

	
	
	* Triển khai vấn đề nghị luận
Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách. Có thể theo hướng sau:
- Những điều nhỏ bé là những điều giản dị, gần gũi, đời thường, luôn tồn tại và góp phần làm nên cuộc sống của mỗi người. Mọi thứ đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé nhưng một số người lại lãng quên, bỏ qua và coi thường giá trị của chúng.
	1.0

	
	
	- Ý nghĩa của những điều nhỏ bé: tạo dựng những giá trị to lớn tốt đẹp trong tương lai; giúp chúng ta có niềm tin và sống tốt hơn; giúp xã hội phát triển, con người sống chân thành và kết nối với nhau nhiều hơn.
-Cần biết sống đẹp và trân trọng cuộc sống, biết trau dồi những tình cảm đẹp đẽ; lan tỏa những điều nhỏ bé, giản dị đến những người thân, bạn bè và
những người xung quanh.
Hướng dẫn chấm:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; lí lẽ xác đáng (1,0 điểm)
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng (0,5 - 0,75 điểm) Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục, lí lẽ không xác đáng (0,25
điểm)
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ cảm nhận và cách lập luận khác nhưng phải
phù hợp.
	

	
	
	* Chính tả, ngữ pháp:
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
Hướng dẫn chấm: Không ghi điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	* Sáng tạo:
Thể hiện cảm nhận sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân khi bàn luận; có cái nhìn sâu sắc, chân thành về vấn đề; có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức thuyết phục.
	0,25

	II
	
	Cảm nhận của em về vẻ đẹp của “người đồng mình” trong đoạn thơ trích trong tác phẩm “Nói với con” của Y Phương. Qua những lời người cha nói với con, nêu trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.
	6,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một đoạn thơ
Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của “người đồng mình” qua đoạn thơ, nêu trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	1.Giới thiệu được những điểm cơ bản về tác giả, tác phẩm và đoạn thơ 
- Là nhà thơ dân tộc Tày, thơ Y Phương thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi.
- Ra đời năm 1980, “Nói với con” là một trong những bài thơ hay của ông. 
- Đoạn thơ đã để lại trong lòng người đọc cảm nhận sâu sắc về những đức tính tốt đẹp của “người đồng mình” - của con người quê hương miền núi.
	0,5

	
	
	2. Cảm nhận về vẻ đẹp người đồng mình trong đoạn thơ:
- Biết lo toan và giàu mơ ước: “Người đồng mình thương lắm con ơi!/ Cao đo nỗi buồn/ Xa nuôi chí lớn” -> cuộc sống còn nhiều bộn bề thiếu thốn nhưng họ đã vượt qua tất cả, bởi họ có ý chí và nghị lực.
- Sống trong nghèo khổ nhưng vẫn thủy chung gắn bó với quê hương, cội nguồn: “Sống trên đá không chê đá gập gềnh/ Sổng trong thung không chê thung nghèo đói/ Sống như sông như suối/ Lên thác xuống ghềnh/ Không lo cực nhọc” -> Phép điệp, liệt kê với những hình ảnh ẩn dụ, vận dụng thành  ngữ dân gian, cùng những thanh trắc tạo ấn tượng về cuộc sống trắc trở, gian nan, đói nghèo.
- Chân chất, giản dị nhưng tầm vóc tâm hồn trí tuệ và nhân cách sống cao đẹp: “Người đồng mình thô sơ da thịt/ Chẳng mấy ai nhỏ bé đầu con” ->Ân dụ kết hợp đối làm nổi bật vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng tầm vóc lớn lao của con người quê hương.
	3,0

	
	
	-Mong ước của người cha đối với con: hãy giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương.
* Nghệ thuật của đoạn thơ:
-Thể thơ tự do, mạch cảm xúc tự nhiên, giọng điệu vừa tâm tình tha thiết vừa chứa chan hy vọng.
-Hình ảnh, từ ngữ mộc mạc, giản dị giàu sức gợi góp phần vào việc diễn tả cuộc sống, cách suy nghĩ, cách thể hiện tình cảm của người miền núi. 
Hướng dẫn chấm:
-Học sinh cảm nhận đầy đủ, sâu sắc: 2,25 điểm - 3,0 điểm
- Học sinh cảm nhận đầy đủ nhưng chưa sâu sắc: 1,25 điểm- 2,0 điểm
- Học sinh cảm nhận chung chung, chưa rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 1,0 điểm
 Lưu ý: Không ghi điểm tối đa đối với những bài làm học sinh cảm nhận toàn bộ bài thơ hoặc diễn xuôi thơ.
	

	
	
	3. Đánh giá:
-Qua lời thủ thỉ, tâm tình của người cha nói với con, hình ảnh người đồng mình hiện lên chân thực, cụ thể với bao phẩm chất tốt đẹp. Đó là mạch suối ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn và ý chí cho con.
-Trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước: có ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và tự hào dân tộc, yêu quê hương thủy chung gắn bó với cội nguồn; nỗ lực học tập và rèn luyện để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không ghi điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; có cảm nhận sâu sắc; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc của đoạn thơ; văn viết giàu hình ảnh cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm
	0,5

	
	
	Lưu ý: Chỉ ghi điểm tối đa khi học sinh đáp ứng đủ các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.
	



--------- HẾT ---------
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